
Biểu 14/CH

TT Loại đất
Diện tích 

(ha)

Đơn giá 
trung bình 

(đồng/m
2
)

Thành tiền (tỷ đồng)

I Tổng chi 14,90                           
1 Chi cho việc bồi thường            73,28                            14,90 
- Đất trồng cây hàng năm khác 5,44            15.000          0,82                             
- Đất trồng cây lâu năm 67,44          20.000          13,49                           
- Đất ở nông thôn 0,40            150.000        0,60                             

2
Chi cho việc hỗ trợ di dời, tái định cư, 
chuyển đổi ngành nghề, đầu tư cơ sở hạ 
tầng

II Tổng thu 83,41                           
1 Thu từ giao đất 13,60          29,15                           
- Chuyển mục đích sử dụng đất 10,10          150.000        15,15                           
- Chuyển mục đích sử dụng đất 3,50            400.000        14,00                           
2 Thu từ cho thuê đất 13,03          19,30                           
- Đất thương mại, dịch vụ 9,17            160.000        14,67                           
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,86            120.000        4,63                             
3 Thu từ bán đấu giá đất 8,74            35                                
- Bán đấu giá đất 8,74            400.000        34,96                           
4 Thu từ chuyển quyền sử dụng đất (5%)

III Cân đối: Thu - Chi 68,51                           

Ước tính thu chi tài chính về đất đai trong năm kế hoạch 2023


